
38

bằng thay đổi TFP và tốc độ tăng năng suất lao động 
(NSLĐ) tổng thể nền kinh tế Việt Nam.   

 Tốc độ tăng NSLĐ tổng thể đã có cải thiện tốt 
lên trong giai đoạn 2011-2016 với mức trung bình 
đạt 4,32% hàng năm so với 3,78% của giai đoạn 
từ 2006-2010 (Tổng cục Thống kê giai đoạn 2006-
2016). Đây là kết quả của thực hiện cơ cấu lại và 
đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao 
chất lượng tăng trưởng, NSLĐ và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế trong giai đoạn từ năm 2011 đến 
nay. Tuy vậy, nhìn tổng thể mức tăng NSLĐ của 
Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều quốc gia trong giai 
đoạn chuyển đổi kinh tế như Việt Nam, chẳng hạn 
Trung Quốc có tốc độ tăng NSLĐ từ 8% - 9% hàng 
năm liên tiếp trong 30 năm. 

Về tốc độ tăng NSLĐ của từng ngành cho thấy, 
nông nghiệp là ngành có mức NSLĐ thấp nhất, 
nhưng tốc độ tăng lại ổn định và cao nhất, kể cả 
trong giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô từ 2008-2010. 
Đây là kết quả đáng khích lệ, góp phần làm giảm 
chênh lệch mức NSLĐ của nông nghiệp so với các 
ngành còn lại trong điều kiện lao động nông nghiệp 
giảm tương đối. Thực tế này phần nào chứng tỏ, 
đã có bước tiến bộ đáng kể trong ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và xu hướng 
chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp từng 
bước sang ngành có giá trị gia tăng cao hơn, qua 
đó đóng góp vào tăng chất lượng tăng trưởng của 
ngành và của nền kinh tế.  

Số liệu thống kê cho thấy, công nghiệp - xây 
dựng là ngành có mức NSLĐ cao nhất nhưng tốc 
độ tăng NSLĐ thiếu ổn định, có giai đoạn bị giảm 
(2008-2010), sau đó đã hồi phục dần từ năm 2011 
đến 2016 với tốc độ tăng trung bình đạt 3,27%. Với 
tốc độ tăng NSLĐ thấp như vậy nên các ngành 
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After a thirty-year reform and renovation, 
the economy of Vietnam has experienced high 
growth and positive industrial transition, 
however, the growth quality has been low 
and late. The productivity has been slow 
down while growth has been still dependent 
on capital and contribution of the total-
factor productivity (TFP) has been low and 
fluctuated as well. Vietnam now is still 
a transitioning country and its economy 
continues to move forward industrialization.
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Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 2007. 
Hội nhập sâu rộng hơn kéo theo thúc đẩy thương 
mại và đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp chế biến chế 
tạo. Sự mở rộng của khu vực chế biến, chế tạo thực 
sự thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu đầu tư và cơ cấu lao 
động giữa các ngành. Tỷ trọng lao động nông nghiệp 
giảm rõ rệt từ năm 2001, từ 67,2%, xuống còn 46,7% 
năm 2013, tức là giảm 20,5 điểm phần trăm, trong khi 
giai đoạn 10 năm trước đó (từ 1991-2001) chỉ giảm 
được 5,5 điểm phần trăm (năm 1991 là 72,7%). Như 
vậy, sự phát triển của công nghiệp, nhất là chế biến 
chế tạo, đã kéo theo sự di chuyển lao động nguồn 
lực sang ngành có NSLĐ cao hơn nông nghiệp và tác 
động làm tăng NSLĐ tổng thể. 

Chuyển dịch cơ cấu từ năm 2010 cũng gắn với sự 
cải thiện đáng kể về TFP sau 2 năm (2008 và 2009) 
TFP sụt giảm. Đây cũng là 2 năm Việt Nam phải 
đối mặt với bất ổn kinh tế vĩ mô và mô hình tăng 
trưởng bộc lộ nhiều hạn chế, chất lượng tăng trưởng 
thấp. Bên cạnh đẩy mạnh hội nhập, thu hút FDI chất 
lượng hơn thì những nỗ lực đổi mới mô hình tăng 
trưởng và tái cơ cấu kinh tế đã có tác động tích cực 
đến phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Từ 
năm 2010, đóng góp của TFP vào tăng trưởng lẫn 

khác đã thu hẹp khoảng cách chênh lệch với khu 
vực công nghiệp - xây dựng, đặc biệt là ngành 
nông nghiệp. Năm 2008, mức NSLĐ của công 
nghiệp - xây dựng cao gấp 4,9 lần nông nghiệp và 
1,28 lần dịch vụ thì năm 2016 chỉ còn tương ứng 
là 3,4 lần và 1,08 lần. 

Các phân tích về chuyển dịch cơ cấu gần đây 
đều đưa ra bằng chứng cho thấy, cải thiện về tốc 
độ NSLĐ có đóng góp nhiều từ chuyển dịch cơ 
cấu ngành. Bằng phương pháp phân tích thay đổi 
tỷ trọng SSA (Shiff-Share-Analysis), Báo cáo Việt 
Nam 2035 do Nhóm Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế 
hoạch và  Đầu tư công bố năm 2016 đã chỉ rõ chuyển 
dịch cơ cấu ngành đóng góp lớn, trên 60% vào tăng 
trưởng NSLĐ giai đoạn 2001-2013. Kết quả tương tự 
cũng được Nguyễn Thị Tuệ Anh và cộng sự (2007 và 
2016) khẳng định lại khi sử dụng phân tích SSA cho 
giai đoạn 1991-1999 và 2001-2013 (Bảng 1). 

Kết quả cho thấy, đóng góp của chuyển dịch cơ 
cấu ngành vào tốc độ tăng NSLĐ chủ yếu nhờ chuyển 
dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp, nhất là 
sang ngành chế biến chế tạo và dịch vụ. Điều này 
có thể lý giải một phần qua tác động của hội nhập 
kinh tế, theo đó năm 2001 Việt Nam ký kết Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, tiếp đó là gia nhập 

HìnH 1: cHuyển dỊcH cơ cấu ngànH giai đoạn 2006-2016 
(% so với gdP, giá Hiện HànH)

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2006, 2016)

HìnH 2: Tốc độ Tăng nslđ Tổng THể và của các ngànH  
giai đoạn 2008-2016

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2008, 2016)

Bảng 1: đóng góP của cHuyển dỊcH cơ cấu vào Tăng Trưởng nslđ việT naM giai đoạn 1991-2013

giai đoạn
tốc độ tăng nslđ 

tổng thể (điểm 
phần trăm)

trong đó đóng góp tốc độ tăng 
nslđ tổng thể  

(phần trăm)

trong đó đóng góp 

tăng trưởng năng 
suất nội ngành

chuyển dịch 
cơ cấu

tăng trưởng năng 
suất nội ngành

chuyển dịch 
cơ cấu

1991-1995 5,71 4,31 1,40 100 73,34 26,66

1996-1999 4,75 3,26 1,49 100 64,00 36,00

2001-2005 4,90 1,70 3,20 100 32,95 67,05

2006 6,12 3,26 2,86 100 53,21 46,79

2008-2010 2,99 1,17 1,82 100 40,88 59,12

2011-2013 3,46 2,22 1,24 100 62,31 37,69

2008-2013 3,23 1,70 1,53 100 51,60 48,40
Nguồn: Nguyễn Thị Tuệ Anh (2016) (Các năm 2000, 2007 không đủ số liệu tin cậy để tính toán)
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cơ cấu bằng mọi giá, quá chú trọng đến thay đổi cơ 
cấu (tăng hay giảm tỷ trọng) của ngành, đánh đổi 
giữa mục tiêu số lượng và chất lượng tăng trưởng. 

Việt Nam cần tận dụng tốt hơn các cơ hội của 
hội nhập mang lại để thực hiện chuyển dịch cơ cấu 
ngành, tận dụng xu hướng di chuyển vốn, công nghệ 
và kỹ năng quản lý trong khu vực và toàn cầu để 
tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu ngành nói 
chung, nội bộ các ngành nói riêng, nhất là thu hút 
những ngành mới, gắn với công nghệ và kinh tế số. 
Chính sách xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài 
cần góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành, 
cơ cấu xuất khẩu theo hướng đóng góp nhiều hơn 
vào nâng cao chất lượng tăng trưởng.   

Nhà nước cần hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu 
theo hướng nâng cao năng suất, hỗ trợ đào tạo nhân 
lực, tăng cường năng lực công nghệ của khu vực DN 
trong nước, nhất là DN vừa và nhỏ để các DN này có 
thể tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. 
Đồng thời, cần đẩy nhanh cải cách khu vực DN nhà 
nước gắn với tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và 
kinh doanh, hoàn thiện thể chế cạnh tranh, đảm bảo 
quyền sở hữu trí tuệ để tạo động lực cho cơ cấu lại các 
ngành, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút sự 
tham gia của DN trong nước để tạo ra những ngành, 
sản phẩm có năng suất, tính cạnh tranh cao hơn. 
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tốc độ tăng TFP có xu hướng tăng dần, góp phần 
làm tăng chất lượng tăng trưởng. 

Thực tế này có phần đến từ chuyển dịch cơ cấu 
giữa các ngành và nội bộ các ngành kèm theo những 
cải tiến về công nghệ do xuất hiện ngành mới sử 
dụng công nghệ cao hoặc ngành công nghệ cao mở 
rộng quy mô, ví dụ ngành Điện tử với sự xuất hiện 
của một loạt doanh nghiệp (DN) đa quốc gia như: 
SamSung, LG, Intel, Canon… hay xu hướng chuyển 
sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ưu tiên 
sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Thực tế chuyển 
dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp khá rõ theo 
hướng giảm dần sự phụ thuộc vào ngành khai thác 
tài nguyên, trong khi công nghiệp chế biến chế tạo mở 
rộng quy mô và đóng góp ổn định vào tăng trưởng, 
kéo theo chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt 
Nam theo hướng tích cực hơn. 

kết luận và một số kiến nghị 

Nhìn chung, đã có những dấu hiệu tích cực 
về chuyển dịch cơ cấu ngành và quá trình này đã 
đóng góp quan trọng vào nâng cao chất lượng tăng 
trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 thể hiện qua hai 
chỉ tiêu quan trọng là NSLĐ và TFP. Mặc dù vậy, 
chuyển dịch cơ cấu và đóng góp của quá trình này 
vào chất lượng tăng trưởng vẫn chưa thực sự bền 
vững. Các ngành đóng góp cao vào tăng trưởng vẫn 
là những ngành khá truyền thống thuộc nhóm công 
nghệ thấp như chế biến thực phẩm, dệt may, da 
giày. Ngành chế biến chế tạo đóng góp cao vào tăng 
trưởng NSLĐ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động 
từ nông nghiệp chuyển sang nhưng lại là ngành có 
NSLĐ thấp. Ngay cả ngành Điện tử thuộc ngành 
công nghệ cao, có quy mô mở rộng nhưng vẫn chủ 
yếu là lắp ráp, phần giá trị cao phần lớn được tạo 
ra ở nước ngoài, số lượng doanh nghiệp trong nước 
tham gia được vào chuỗi giá trị của ngành này còn 
rất hạn chế. Ngoài ra, chuyển dịch cơ cấu giai đoạn 
vừa qua được thúc đẩy khá nhiều bởi yếu tố hội 
nhập, đặc biệt là bởi thương mại và đầu tư trực tiếp 
nước ngoài, yếu tố thúc đẩy bên trong còn khiêm 
tốn, rất cần được chú trọng để có chính sách điều 
chỉnh và tạo động lực trong thời gian tới. 

Chuyển dịch cơ cấu ngành và nâng cao chất 
lượng tăng trưởng đều là những mục tiêu lớn được 
thể hiện trong các văn bản cao nhất của Đảng và 
Nhà nước. Hiện tại, nhiều chủ trương, chính sách 
lớn đang được thực hiện ở các cấp, các ngành, địa 
phương và DN nhằm đạt các mục tiêu đề ra. Tuy 
nhiên, cần nâng cao nhận thức ở các cấp, các ngành 
về đóng góp của chuyển dịch cơ cấu đối với nâng 
cao chất lượng tăng trưởng, từ đó tránh chuyển dịch 

HìnH 3: cơ cấu gdP THeo ngànH và đóng góP của TFP 
vào gdP giai đoạn 2006-2015

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2006, 2016) và Viện Năng suất Việt Nam (2015)

Ghi chú: GDP theo ngành tính theo giá hiện hành. 




